
BỘ CÔNG THƯƠNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày ...  tháng ... năm .....

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG

(Nhà trường liên hệ địa điểm thực tập)

1. Địa điểm thực tập

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Canon Việt Nam`

- Địa chỉ: Nhà Máy Quế Võ - Khu CN Quế Võ - TP Bắc Binh

- Thời gian thực tập: từ ngày 24/12/2018 đến ngày 02/03/2019

- Học phần/nội dung được công nhận kết quả:…………………………………

2. Danh sách sinh viên đăng ký

Stt Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp/Khóa Điện thoại E-mail CMTND Ngày cấp Nơi cấp Quê quán Ký xác nhận Ghi chú

1 1041050315 Nghiêm Thị Thoa 10/06/1997 ĐT 4 k10 0334884451 nghiemthithoa10@gmail.com125674532 20/02/2012 CA Bắc Ninh Xuân Cai, Yên Trung, Yên Phong, Bắc NinhBùi Thị Thu Hà

2 1041050185 Dương Quang Thực 02/09/1997 DDT2 - K10 03672238119 ailamtoidau2997@gmail.com125816179 23/06/2014 Công Anh Bắc Ninh Thôn Hữu Bằng, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc NinhLê Thị Trang 

3 1041050288 Đặng Thị Nguyên 06/11/1997 ĐT4 _ K10 0344301448 dangthinguyen9597@gmail.com142816650 23/08/2013 Hải Dương Thôn Lý Văn xã Phú Điền huyện Nam Sách tỉnh Hải DươngĐặng Cẩm Thạch

4 1041050180 Ngô Thị Tính 13/10/1997 DdT2-K10 0984887603 ngothitinhbn97@gmail.com125663640 30/11/2011 Bắc Ninh Xóm ba-Mão Điền-Thuận Thành - Bắc NinhNguyễn Tiến Kiệm

5 1041050312 Tạ Văn Cương 28/06/1997 ĐT4-k10 01694054994 cuongtak1.1997@gmail.com132316492 27/03/2013 CA Tỉnh Phú Thọ Xã Sơn Vy, Huyênn Lâm Thao,Tỉnh Phú ThọVũ Thị Hoàng Yến

6 1041050175 Nguyễn Thị Quỳnh 23/12/1997 ĐT2-K10 0365754402 nguyenquynh2397@gmail.com125675644 08/04/2012 Tỉnh Bắc Ninh Thôn Viêm Xá - xã Hòa Long-Tp. Bắc Ninh- Tỉnh Bắc NinhNguyễn Tiến Kiệm

7 1041050306 Vũ Thị Nhung 03/06/1997 ĐT4-k10 0375850409 vuthinhungbn1997@gmail.com125663423 26/12/2016 CA Bắc Ninh Xã Mão Điền- HUyện Thuận Thành- Tỉnh Bắc NinhTS. Hà Mạnh Đào

8 1041050388 Nguyễn Văn Tuyến 15/02/1997 Điện tử 5 - K10 0362683127 tuyenuc.haui@gmail.com 125674509 20/02/2012 CA tỉnh Bắc Ninh Trần Xá, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh Nguyễn Thị Thu Hà

9 1041050401 Đoàn Quang Tuyền 23/10/1997 Điện Tử 5- K10 0399338167 tuyenti231097@gmail.com101303545 03/04/2014 Quảng Ninh Khu Đống Vông - Phường Cộng Hòa - TX Quảng Yên - Tỉnh Quảng NinhNguyễn Thị Thu Hà

10 1041050297 nguyễn văn dũng 16/08/1997 điện tử 4 - k10 0365454349 vandung16081997@gmail.com Phú Tàng, Bắc Phú, Sóc Sơn, TP Hà Nội Nguyễn Thị Minh Tâm

11 1041050290 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 10/07/1997 Điện Tử 4 -  K 10 0972711904 thaonguyenhd1997@gmail.com142819271 18/06/2012 Công An Hải Dương Khu Nhân Đào- Thị Trấn Nam Sách- Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải DươngHà Mạnh Đào

12 1041050179 Đào Thị Thơm 25/05/1997 dt2-k10 0348892159 daothom25051997@gmail.com145855040 26/06/2018 Hưng Yên thôn an châu 1 xã hoàng hanh - tp hưng yên-hưng yên

13 1041050434 Nguyễn Trọng Bình 22/07/1997 ĐT5 - K10 0989649049 nguyentrongbinh2207@gmail.com122217274 25/03/2013 Việt Yên - Bắc GiangQuang Biểu - Quang Châu - Việt Yên - Bắc GiangNguyễn Anh Dũng

14 1041050119 Triệu Thị Nhung 35693 Đt 2 k10 0946706093 trieuthinhung1007vp@Gmail.com26197000963 42093 CA. Vĩnh Phúc Hoàng Trung, Đồng Ích, Lập Thạch, Vĩnh PhúcTrần Đình Thông

15 1041050157 Nguyễn Thị Phương 15/09/1997 Điện tử 2- K10 0327694681 phuongcaotb.97@gmail.com152173375 20/04/2012 CA tỉnh Thái Bình thôn Nại-xã Liên Hiệp-Hưng Hà-Thái Bình Trần Đình Thông

16 1041050287 Trần công huấn 19/01/1997 Đt4-k10 0904548002 huan.hay123@gmail.com017505050 26/12/2013 Hà nội Thôn 5 - thuần mỹ - ba vì - hà nội Vũ thị hoàng yến

17 1041050389 Đặng Đức Xuân 11/09/1997 ĐT5 - K10 0989321797 ducxuan1109@gmail.com026097000616 06/09/2017 Công An Vĩnh Phúc Bắc Sơn - Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh PhúcBùi Thị Thu Hà

18 1041050103 Tiêu thị thanh tâm 11/06/1997 Đt2-k10 0367669691 thanhtam110697@gmail.com142797697 17/07/2012 Hải dương Thôn nhân lư xã cẩm chế huyện thanh hà tỉnh hải dươngTrần đình thông

19 1041050419 Phạm Quốc Huy 05/09/1997 ĐT5 - K 10 0941145717 quochuy050997@gmail.com163391576 12/10/2013 Nam Định Nam cường - nam trực - nam định Bùi Thị Thu Hà

20 1041050137 Lương Thị Hoài Thương 04/06/1997 ĐT 2-K10 0796305957 thuongluong0902@gmail.com142844778 21/08/2012 Tứ Kỳ,-Hải Dương Phố Quý Cao,  xã Nguyên Giáp,  huyện Tứ Kỳ,  tỉnh Hải Dương Nguyễn Tiến Kiệm

21 1041050116 Nguyễn Gia Tính 19/03/1997 ĐT 2 K10 0967567084 nguyengiatinh1997@gmail.com125742555 15/09/2012 CA Bắc Ninh Hương Vân, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh Vũ Thị Hoàng Yến
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